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NĂM HỌC: 2021 – 2022.
I/ TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?
A. Niu – tơn    
B. Lô – mô – nô – xốp
C. Puốc – kin – giơ
D. Đác – uyn
Câu 2. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?
A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.  
Câu 3. Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.
C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.  
D. Phát triển khai thác hầm mỏ.
Câu 4. Thế kỉ XIX được gọi là thế kỉ?
A. Thế kỉ của máy móc.
B. Thế kỉ của sắt
C. Thế kỉ của động cơ hơi nước
D. Các câu A, B, C đúng               
Câu 5. Máy móc đầu tiên xuất hiện ở?
A. Mĩ
B. Anh   
C. Pháp
D. Đức
Câu 6. Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?
A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt.
B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.
C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.    
D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh.
Câu 7. Chính sách cải cách nào đã tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển?
A. Xây dựng cơ sở hạ tầng
B. Chú trọng công nghiệp đóng tàu.
C. Thống nhất tiền tệ.       
D. Ban hành Hiến pháp mới.
Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?
A. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư bản.   
B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.
C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.
D. Sau cải cách nền kinh tế - xã hôi ổn định.
Câu 9. Cuộc Duy tân có tác dụng như thế nào đối với Nhật Bản?
A. Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Chế độ nông nô bị xóa bỏ.
D. Câu A và B đúng  
Câu 10. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình các nước tư bản như thế nào?
A. Phát triển không đều về kinh tế, chính trị                  
B. Phát triển đồng đều nhau về kinh tế, chính trị
C. Chậm phát triển về mọi mặt.
D. Chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa.
Câu 11. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), khối Liên minh gồm những nước nào?
A. Đức, Áo-Hung, Mĩ.
B. Anh, Pháp Nga
C. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a      
D. Anh Pháp, I-ta-li-a.
Câu 12. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), khối Hiệp ước gồm những nước nào?
A. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a
B. Anh, Pháp Nga           
C. Anh Pháp, I-ta-li-a.
D. Đức, Áo-Hung, Mĩ.
Câu 13. Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn thứ hai có ảnh hưởng đến chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917           
B. Nga rút khỏi chiến tranh.
C. Quân Anh và Pháp phản công.
D. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.
Câu 14. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa.
B. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa.
C. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa.
D. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.         
Câu 15. Chính sách kinh tế mới (1921) của nước Nga Xô viết được thực hiện trong điều kiện nào?
A. Hòa bình     
B. Chiến tranh
C. Khủng hoảng kinh tế
D. Khủng hoảng chính trị
Câu 16. Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1925 – 1941 là gì?
A. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được hoàn thành
B. Tập thể hóa nông nghiệp được thực hiện thành công.
C. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)       
D. Hàng chục triệu người dân Liên Xô được thoát nạn mù chữ
Câu 17. Đến năm 1940, Liên Xô gồm bao nhiêu nước Cộng hòa?
A. 13 nước.
B. 14 nước.
C. 15 nước.           
D. 17 nước.
Câu 18. Từ năm 1924 – 1929, kinh tế Mĩ đạt đuôc sự phồn vinh nhờ ?
A. Do sự cạnh tranh giữa các tập đoàn tư bản Mĩ.
B. Được bồi thường sau chiến tranh.
C. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.
D. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.       
Câu 19. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933), Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven đã thực hiện?
A. Chính sách Mới.      	     	
B. Chính sách cho nông dân.
C. Chính sách cho công nhân .          		 
D. Chính sách cho giai cấp Tư sản.
Câu 20. Đặc điểm thành công nhất của Chính sách mới là gì?
A. Giải quyết nạn thất nghiệp.
B. Đạo luật về ngân hang.
C. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
[bookmark: _GoBack]D. Nhà nước kiểm soát, can thiệp vào đời sống kinh tế.     
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1. Hãy trình bày nội dung, kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1/1868)?
a. Chính trị: Xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản, ban hành Hiến pháp, thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến.
b. Kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng…
c. Quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.
 d. Giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học- kĩ thuật, cử học sinh du học phương Tây.
e. Kết quả: Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược và trở thành nước tư bản công nghiệp.
Câu 2. Trình bày nội dung Chính sách mới của Ru-dơ-ven và tác dụng của nó đối với nước Mĩ?
- 1932, Tổng thống Ph Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới.
- Giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi các ngành kinh tế - tài chính.
- Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
- Tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.
* Tác dụng: 
- Cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ.
- Giải quyết những khó khăn cho người lao động, góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản.
Câu 3. Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất:
  - Gây nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy… 
- Bản đồ chính trị thế giới bị phân chia lại: Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thuộc địa 
- Phong trào CM thế giới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ và giành thắng lợi của cuộc CM tháng 10 Nga 1917.















